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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn
hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu"

trên địa bàn tỉnh Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6
năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 5 năm 2016 của
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành

văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày
14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp
thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày
14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp
thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung

một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của
Chính phủ Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị
trấn tiêu biều":

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng;
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số
157/TTr - SVHTT ngày 27 tháng 9 năm 2024 và tại Tờ trình số 162/TTr -
SVHTT ngày 11 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét
tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường,
thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2024.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình
tỉnh; Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ
chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này..y
Nơi nhận:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tinh;
- TT. Đoàn ĐBQH tỉnh;

· Ủy MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị
xã hội tỉnh;

- Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tinh;

- Như Điều 3 QĐ;

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tinh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Lào Cai; Đài PT - TH tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng;
- Công báo tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

-Lru: VT, VX3
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ỦY BAN NHẦN DÂN
TÍNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

Chì tiết tieu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”

“Thôn, tố dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”
trên địa bàn tỉnh Lào Cai

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/2024/QĐ-UBND ngày } / 10/2024

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn
hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn
tỉnh Lào Cai (sau đây gọi tắt là Quy định).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Hộ gia đình; thôn, bản (gọi chung là thôn), tổ dân phố; xã, phường, thị trấn
và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xét tặng danh hiệu
“Gia đình văn hóa”, “Thôn, Tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”
trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu

1. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” thực hiện theo quy
định tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này. Gia đình được công nhận danh hiệu
“Gia đình văn hóa” khi đạt 100% các tiêu chuẩn theo Phụ lục I.

2. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” thực hiện theo
quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này. Thôn, tổ dân phố được công
nhận danh hiệu “Thôn, Tổ dân phố văn hóa” khi đạt 100% các tiêu chuẩn theo
Phụ lục II.

3. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thực hiện

theo quy định tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này. Xã, phường, thị trấn được
công nhận danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” khi đạt 100% tiêu chuẩn
theo Phụ lục III.

Điều 4. Trách nhiệm thực hiện

1. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
và công tác gia đình các cấp; các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội

tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền,
phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung có liên quan trong quá trình
xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường,
thị trấn tiêu biểu”.

2. Sở Văn hóa và Thể thao

a) Theo dõi, tổng hợp việc tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.
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b) Chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện việc xét
tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị
trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh.

c) Hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ scsơ xét tặng
danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn
tiêu biểu” tại địa phương và cơ sở.

d) Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm
trong xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã,
phường, thị trấn tiêu biểu” theo quy định của pháp luật.

đ) Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền

hình tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền quy định về xét tặng danh
hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, "Xã, phường, thị trấn tiêu
biểu” trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn thể Nhân dân được tiếp
cận thông tin.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện các văn

bản quy phạm pháp luật về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân
phố văn hóa”, "Xã, phường, thị trấn tiêu biều” tại địa phương.

b) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong
xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa” thuộc thẩm
quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

c) Thực hiện công tác thống kê, báo cáo kết quả thực hiện Quy định này về
Sở Văn hoá và Thể thao theo quy định.

5. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

a) Tổ chức triển khai thực hiện xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”,
“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện xét tặng danh
hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” đảm bảo tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ
theo quy định.

b) Thực hiện công tác thống kê số liệu, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy
ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố theo quy định.

Trong quá trình triển khai và thực hiện Quy định, nếu có khó khăn, vướng
mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ảnh bằng văn bản về Sở Văn

hóa và Thể thao để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh

cho phù hợp.. Cue



PHỤ LỤC I

TIÊU CHUẢN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA"
(Ban hành kèm theo Quyết định số40 /2024/QĐ-UBND ngày 47tháng 10 năm 2024

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Tên tiêu

chuẩn Khung tiêu chuẩn Quy định chi tiết tiêu chuẩn
Đánh

giá

1.1. Các thành viên trong gia đình chấp hành
nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước.

Đạt

1. Các thành viên

trong gia đình chấp
hành tốt chủ trương

của Đảng và quy định

của pháp luật.

1.2. Các thành viên gia đình thực hiện tốt
nghĩa vụ công dân, các quy định của địa
phương và quy ước, hương ước của cộng
đồng dân cư.

Đạt

1.3. Hộ gia đình chấp hành tốt các quy định
về thu gom, xử lý rác thải; bảo vệ môi
trường.

Đạt

I. Gương mẫu
chấp hành tốt
chủ trương

của Đảng,
chính sách,

pháp luật của

2. Thực hiện nếp sống
văn minh trong việc
cưới, việc tang và lễ

hội theo quy định.

Gia đình và thành viên thực hiện tốt nếp sống
văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
theo quy định.

Đạt

Nhà nước 3.1. Gia đình và thành viên gia đình tích cực
tham gia các mô hình Khu dân cư an toàn về

3. Bảo đảm thực hiện an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy do
địa phương phát động.

Đạt

an ninh trật tự, phòng
cháy, chữa cháy.

3.2. Đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng
cháy, chữa cháy theo quy định.

Đạt

II. Tích cực

tham gia các
phong trào
thi đua lao

động, sản

xuất, học tập,
bảo vệ an

ninh, trật tự,
an toàn xã hội

của địa

1. Tham gia các hoạt
động nhằm bảo vệ di
tích lịch sử - văn hóa,

danh lam thắng cảnh,
cảnh quan thiên nhiên

và môi trường của địa
phương.

4. Bảo đảm các quy
định về độ ồn, không Không có hoạt động sử dụng âm thanh có độ
làm ảnh hưởng đến ồn vượt quá quy định; không tổ chức ca hát,
cộng đồng theo quy các hoạt động đông người nằm trong khung
định của pháp luật về giờ trước 06 giờ sáng và sau 22 giờ đêm.
môi trường.

1.1. Tích cực tham gia bảo vệ và phát huy
các giá trị di sản văn hóa truyền thống; bảo
vệ các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam
thắng cảnh... của địa phương.

Đạt

Đạt

1.2. Không có hành vi vi phạm việc bảo vệ di

tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh,

cảnh quan thiên nhiên và môi trường (Lấn
chiểm đất đai, xâm phạm di tích, huỷ hoại
các công trình...)

Đạt




















